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PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH THUẾ,

ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày     /6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)


A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
	STT
	Tên TTHC
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm, cách thức thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	I
	Lĩnh vực Chính sách Thuế

	1
	Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận tờ khai (không bao gồm thời gian lấy mẫu và phân tích nước thải)
	Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ:  Số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các cách thức sau:

- Trực tiếp;

- Qua dịch vụ bưu chính;

- Trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.quangngai.gov.vn
	Không
	Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

	2
	Thủ tục khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với khí thải
	30 ngày làm việc kể từ ngày nhận tờ khai trong trường hợp số phí thẩm định bằng số phí người nộp kê khai (không bao gồm thời gian lấy mẫu và phân tích khí thải)

	
	Không
	Nghị định số 153/2024/NĐ-CP ngày 21/11/2024 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khí thải

	
	
	40 ngày làm việc kể từ ngày nhận tờ khai trong trường hợp số phí thẩm định khác số phí người nộp kê khai (không bao gồm thời gian lấy mẫu và phân tích khí thải)
	
	
	

	II
	Lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

	1
	Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.
	Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp.
	Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi, số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi thông qua các cách thức sau:

- Trực tiếp.

- Qua dịch vụ bưu chính.
	Không
	Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn


B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
	TT
	Tên TTHC

	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm, cách thức thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	I
	Lĩnh vực Chính sách Thuế

	1
	Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận tờ khai (không bao gồm thời gian lấy mẫu và phân tích nước thải)
	Nộp hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện thông qua các cách thức sau:

- Trực tiếp.

- Qua dịch vụ bưu chính

- Trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.quangngai.gov.vn
	Không
	Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

	2
	Thủ tục khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với khí thải
	30 ngày làm việc kể từ ngày nhận tờ khai trong  trường hợp số phí thẩm định bằng số phí người nộp kê khai (không bao gồm thời gian lấy mẫu và phân tích khí thải)
	Nộp hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện thông qua các cách thức sau:

- Trực tiếp.

- Qua dịch vụ bưu chính

- Trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.quangngai.gov.vn
	Không
	Nghị định số 153/2024/NĐ-CP ngày 21/11/2024 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khí thải

	
	
	40 ngày làm việc kể từ ngày nhận tờ khai trong trường hợp số phí thẩm định khác số phí người nộp kê khai (không bao gồm thời gian lấy mẫu và phân tích khí thải)
	
	
	


C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

	TT
	Tên thủ tục 
hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm, cách thức thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	I
	Lĩnh vực Chính sách Thuế

	1
	Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
	10 ngày làm việc kể từ ngày nhận tờ khai (không bao gồm thời gian lấy mẫu và phân tích nước thải)
	Nộp hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã thông qua các cách thức sau:

- Trực tiếp.

- Qua dịch vụ bưu chính

- Trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.quangngai.gov.vn
	Không
	Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
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